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DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16V7K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC16V7K505  Trần Lâm Trung Hiếu  DC16V7K1  87 64 2.13 

CT178
CT332
CT103
CT187
CT101
CT466
CT180

 Nguyên lý hệ điều hành
 Trí tuệ nhân tạo
 Cấu trúc dữ liệu
 Nền tảng công nghệ thông tin
 Lập trình căn bản A
 Niên luận - CNTT
 Cơ sở dữ liệu

 3
 3
 4
 3
 4
 3
 3

 TNV716K2

 
 
 
 
 

182
  

 
 
 
 
 
 F

  

 2  DC16V7K507  Trần Quang Huy  DC16V7K1  87 28 1.80 

CT178
CT180
CT251
CT335
CT466
CT174
CT233
CT332
CT468
CT211
CT222
CT101
CT202
CT275
CT187
CT237
CT103
CT112
CT236

 Nguyên lý hệ điều hành
 Cơ sở dữ liệu
 Phát triển Ứng dụng trên Windows
 Thiết kế và cài đặt mạng
 Niên luận - CNTT
 Phân tích và thiết kế thuật toán
 Điện toán đám mây
 Trí tuệ nhân tạo
 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
 An ninh mạng
 An toàn hệ thống
 Lập trình căn bản A
 Nguyên lý máy học
 Công nghệ Web
 Nền tảng công nghệ thông tin
 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 Cấu trúc dữ liệu
 Mạng máy tính
 Quản trị cơ sở dữ liệu trên Windows

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 4
 3
 3
 4
 3
 3
 3
 3
 4
 3
 2

 TNV716K2

 
 

182
 191
 182
 181
 191
 181
 191
 191
 182
  

182
 191
  

181
  

172
 182
 

 
 
 F

  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  

 F
  

 F
  F
 

 3  DC16V7K508  Đỗ Thị Mỹ Linh  DC16V7K1  87 3 3.00 

CT103
CT112
CT174
CT221
CT251
CT335

 Cấu trúc dữ liệu
 Mạng máy tính
 Phân tích và thiết kế thuật toán
 Lập trình mạng
 Phát triển Ứng dụng trên Windows
 Thiết kế và cài đặt mạng

 4
 3
 3
 3
 3
 3

 TNV716K2

 
172

 181
 182
 182
 191
 

 
 F

  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16V7K1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
3  DC16V7K508  Đỗ Thị Mỹ Linh  DC16V7K1  87 3 3.00 CT109

CT180
CT466
CT172
CT202
CT211
CT235
CT332
CT178
CT236
CT468
CT171
CT222
CT233
CT428
CT101
CT176
CT187
CT275
CT182
CT237

 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
 Cơ sở dữ liệu
 Niên luận - CNTT
 Toán rời rạc
 Nguyên lý máy học
 An ninh mạng
 Quản trị mạng trên MS Windows
 Trí tuệ nhân tạo
 Nguyên lý hệ điều hành
 Quản trị cơ sở dữ liệu trên Windows
 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
 Nhập môn công nghệ phần mềm
 An toàn hệ thống
 Điện toán đám mây
 Lập trình Web
 Lập trình căn bản A
 Lập trình hướng đối tượng
 Nền tảng công nghệ thông tin
 Công nghệ Web
 Ngôn ngữ mô hình hóa
 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu

 3
 3
 3
 4
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 4
 3
 3
 3
 3
 4
 3
 3
 3
 3
 3

 TNV716K2 181
  

182
 172
 182
 191
 181
 181
  

182
 191
 172
 182
 191
 181
  

172
  

191
 172
 181
 

 F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  

 F
  F
  F
  4  DC16V7K511  Nguyễn Văn Minh  DC16V7K1  70 67 2.28 CT211  An ninh mạng  3  TNV716K   

 5  DC16V7K515  Lê Thạch Thiện  DC16V7K1  70 70 1.98     TNV716K   

 6  DC16V7K516  Nguyễn Văn Trung Tính  DC16V7K1  70 25 2.02 

CT211
CT233
CT275
CT332
CT174
CT236
CT466
CT468
CT202
CT251
CT335
CT428
CT221

 An ninh mạng
 Điện toán đám mây
 Công nghệ Web
 Trí tuệ nhân tạo
 Phân tích và thiết kế thuật toán
 Quản trị cơ sở dữ liệu trên Windows
 Niên luận - CNTT
 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
 Nguyên lý máy học
 Phát triển Ứng dụng trên Windows
 Thiết kế và cài đặt mạng
 Lập trình Web
 Lập trình mạng

 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 4
 3
 3
 3
 3
 3

 TNV716K

191
 191
 191
 181
 181
 182
 182
 191
 182
 182
 191
 181
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16V7K1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  DC16V7K516  Nguyễn Văn Trung Tính  DC16V7K1  70 25 2.02 CT222

CT237
 An toàn hệ thống
 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu

 3
 3

 TNV716K 182
 181
 

 F
  F
 

 7  DC16V7K519  Trần Quốc Trung  DC16V7K1  70 22 2.57 

CT221
CT233
CT222
CT236
CT332
CT335
CT468
CT251
CT174
CT202
CT237
CT428
CT109
CT211
CT275
CT466

 Lập trình mạng
 Điện toán đám mây
 An toàn hệ thống
 Quản trị cơ sở dữ liệu trên Windows
 Trí tuệ nhân tạo
 Thiết kế và cài đặt mạng
 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
 Phát triển Ứng dụng trên Windows
 Phân tích và thiết kế thuật toán
 Nguyên lý máy học
 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 Lập trình Web
 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
 An ninh mạng
 Công nghệ Web
 Niên luận - CNTT

 3
 3
 3
 2
 3
 3
 4
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 TNV716K

182
 191
 182
 182
 181
 191
 191
 182
 181
 182
 181
 181
 181
 191
 191
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


